
HỌC VIỆN QUÂN Y
BỆNH VIỆN BỎNG QUỐC GIA  

LÊ HỮU TRÁC

Số:              /TM-BVB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng 10 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc Mua sắm văn phòng phẩm năm 2025 
của Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác có nhu cầu Mua sắm văn phòng 
phẩm  năm 2025. Để có cơ sở lập dự toán mua sắm, Bệnh viện kính mời các đơn vị 
có khả năng thực hiện gửi báo giá về Bệnh viện theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng hàng hóa, yêu cầu kỹ thuật:

TT Tên sản phẩm hàng hóa ĐVT Số lượng

I Mua sắm văn phòng phẩm

1. Bàn dập ghim Plus Chiếc 32

2. Bàn dập ghim xoay chiều Chiếc 5

3. Băng dính 02 mặt Cuộn 10

4. Băng dính sần Cuộn 20

5. Băng dính sần Cuộn 105

6. Băng dính trắng to Cuộn 133

7. Băng xóa Plus to Chiếc 50

8. Bìa màu A4 Ream 45

9. Bìa mica A4 trung Ram 10

10. Bút bảng Chiếc 360

11. Bút chì 134 Steadler Chiếc 30

12. Bút Gel Chiếc 55

13. Bút dạ kính Chiếc 600

14. Bút dấu dòng Steadler Chiếc 80

15. Bút dính bàn đôi Chiếc 25

16. Bút dạ bi Chiếc 130

17. Bút ký Pentel Hộp 50

18. Bút bi đen Chiếc 60
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TT Tên sản phẩm hàng hóa ĐVT Số lượng

19. Bút bi đỏ Chiếc 500

20. Bút bi xanh Chiếc 2420

21. Bút UniBall Chiếc 40

22. Bút xóa Chiếc 36

23. Bút xóa Chiếc 50

24. Cặp hộp cố định 10 cm Chiếc 45

25. Cặp hộp cố định 7 cm Chiếc 20

26. Cặp trình kí Chiếc 22

27. Cặp trình kí Chiếc 22

28. Dao dọc giấy Chiếc 22

29. Đục lỗ Chiếc 5

30. File A4 nhựa Chiếc 550

31. File càng cua  5/7cm Plus Chiếc 40

32. File F4 nhựa Chiếc 360

33. File kẹp plus FL-161HO A4 Chiếc 40

34. File kẹp plus FL-161HO F3 Chiếc 10

35. File nan 3 ngăn Chiếc 6

36. Ghim dập N03 Plus Hộp 100

37. Ghim dập No 10 S311 Plus Hộp 500

38. Ghim vòng tam giác C62 Hộp 130

39. Giấy A3 Gram 4

40. Giấy A4 Ream 2152

41. Giấy A4 Photo màu vàng Pgrand Ream 25

42. Giấy A5 Ream 90

43. Giấy giao việc 10x7cm Pronoti Tập 70

44. Giấy giao việc nhỏ 7x7 cm Pronoti Tập 110

45. Giấy phân trang nhựa 4,5 màu Tập 70

46. Giấy phân trang giấy Tập 90

47. Giấy nhớ nhiều màu (bằng giấy) 2x7,6 cm Tập 95

48. Giấy A4 Định lượng 80gsm Gram 40
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TT Tên sản phẩm hàng hóa ĐVT Số lượng

49. Hồ dán nước Lọ 1600

50. Hộp dựng ghim tam giác nam châm Chiếc 10

51. Kéo cắt giấy Chiếc 20

52. Kéo cắt giấy Chiếc 30

53. Kẹp bướm loại nhỏ 19mm Hộp 144

54. Kẹp bướm loại nhỡ 25mm Hộp 54

55. Kẹp bướm loại nhỡ 32mm Hộp 54

56. Kẹp bướm loại to 41mm Hộp 18

57. Kẹp bướm loại to 51mm Hộp 54

58. Khay 3 tầng nhựa FQ338 Chiếc 5

59. Khay cắm bút Chiếc 8

60. Mực dấu đỏ Lọ 18

61. Mực dấu xanh Lọ 18

62. Nhổ ghim dài Chiếc 6

63. Gỡ ghim kẹp Chiếc 6

64. Phong bì máy bay Chiếc 4255

65. Sổ bìa da CK8 Quyển 18

66. Sổ cắt đầu  A3 300 trang Cuốn 2

67. Sổ công văn đến Chiếc 15

68. Sổ kế toán tổng hợp A4 dày Quyển 80

69. Sổ kế toán tổng hợp A4 mỏng Quyển 30

70. Sổ lò so A5 quyển 15

71. Sổ lò so A4 Chiếc 18

72. Thẻ đeo ngực + dây Bộ 500

73. Thước dây 1.5m (nhựa) Chiếc 8

74. Thước kẻ 30 cm Chiếc 36

75. Xóa bảng Chiếc 18

Tổng số: 75 khoản.
Yêu cầu kỹ thuật: Có phụ lục kèm theo
2. Thông tin chung gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2025 của Bệnh viện Bỏng 

quốc gia Lê Hữu Trác.
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- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Số 263 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, 

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian dự kiến thực hiện gói thầu: 
+ Thời gian cung cấp: 365 ngày.
3. Hồ sơ báo giá:
3.1. Nội dung báo giá
- Bảng báo giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hóa: Tên, nhãn hiệu sản 

phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc 
xếp, giao hàng, lắp đặt ...tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, số 263 Đường 
Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội) theo mẫu gửi kèm

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày mời chào giá.
3.2. Hồ sơ năng lực bao gồm:
- Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng minh ngành nghề phù hợp;
- Hợp đồng tương tự mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).
4. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày thông báo đến hết ngày     

18/10/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, 

bưu điện.
6. Địa điểm nhận báo giá: Phòng Kế hoạch tổng hợp/Bệnh viện Bỏng quốc 

gia Lê Hữu Trác. 
Địa chỉ: Số 263 Đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Đỗ Quang Hiếu (số điện thoại 098.333.7574).
Xin chân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:                          TRƯỞNG PHÒNG 
- Như kính gửi qua Wedsite BV;
- Lưu: KHTH. H02.

GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Nguyễn Như Lâm

                         



Phụ lục
YÊU CẦU KỸ THUẬT HÀNG HOÁ

Kèm theo Thư mời số          /TM-BVB ngày       /10/2024 của BVBQGLHT)

TT Tên hàng hóa 
/dịch vụ ĐVT Số 

lượng
Thông số kỹ thuật và 

các tiêu chuẩn

1. Bàn dập ghim 
Plus Chiếc 32

- Kích thước: 10 x 4 x 2,5 cm;
- Chất liệu: nhựa, kim loại;
- Màu sắc: nhiều màu;
- Số trang dập ghim: 15 tờ giấy;
- Sử dụng ghim dập số 10;
- Đóng gói: 01 cái/hộp.

2. Bàn dập ghim 
xoay chiều Chiếc 5

Chất liệu: vỏ ngoài phủ nhựa ABS + lõi kim 
loại SPCC + đế kim loại + phần chạm phía 
trên phủ TPE
Màu sắc: Đen, Xanh dương
Thiết kế chắc chắn, dễ sử dụng, thân bằng 
thép không rỉ, bấm được tối đa 20 tờ giấy. 
Có chức năng xoay theo chiều ngang tiện 
dụng bấm ghim những tài liệu có kích thước 
lớn

Sử dụng ghim dập số 03
Đóng gói : 01 chiếc/ hộp

3. Băng dính 02 
mặt Cuộn 10

 Kích thước 2 cm, độ dày băng dính >4mm 
độ bám dính tốt bền dai khi kéo

Băng dính 2 mặt có thể sử dụng trên bề mặt 
sản phẩm như kim loại, gõ, gương kính

Đóng gói 12 cuộn/cây

4. Băng dính sần Cuộn 20

- Chất dính: cao su tự nhiên, chống nước tốt;
- Chất liệu: Simili màu xanh dương, có độ 
bám dính tốt;
- Mặt băng dính có các đường ngang xếp lớp 
giúp dễ dàng dán và cắt;
- Khổ rộng: 3,6cm;
- Độ dày băng keo: 5mm;
- Độ dài: 15m
- Đóng gói: 8cuộn/cây.

5. Băng dính sần Cuộn 105

- Chất dính: cao su tự nhiên, chống nước tốt;
- Chất liệu: Simili màu xanh dương, có độ 
bám dính tốt;
- Mặt băng dính có các đường ngang xếp lớp 
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TT Tên hàng hóa 
/dịch vụ ĐVT Số 

lượng
Thông số kỹ thuật và 

các tiêu chuẩn
giúp dễ dàng dán và cắt;
- Khổ rộng: 5cm;
- Độ dày băng keo: 5mm;
- Độ dài: 15m
- Đóng gói: 6 cuộn/cây.

6. Băng dính trắng 
to Cuộn 133

- Thành phần: Màng BOPP lõi giấy, lớp keo 
phủ;
- Khổ rộng: 5cm;
- Trọng lượng 0.5 kg/cuộn;
- Độ dày: 0,038 mm - 0,068 mm;
- Màu sắc: Trắng;
- Đóng gói: 6 cuộn /cây.

7. Băng xóa Plus to Chiếc 50

- Chiều dài băng xóa: 12m;
- Khổ rộng: 5mm;
- Có thể dùng ruột thay thế;
- Băng xóa mượt, không bị cộm giấy sau khi 
xóa, viết được lên ngay sau xóa. Đầu cắt của 
băng xóa sắc gọn;
- Đóng gói: 10 cái/hộp.

8. Bìa màu A4 Ram 45

- Khổ giấy A4;
- Kích thước: 297 x 210 (mm);
- Định lượng: 160gsm;
- Bề mặt trơn, không hoa văn, không mùi;
- Đóng gói: 100 tờ/gram;
- Màu xanh dương, xanh lá, hồng, vàng, 
cam, đỏ

9. Bìa mica A4 
trung Ram 10

- Chất liệu: Bìa Mika, Bóng kính trong suốt;
- Kích thước: Khổ A4 (297 x 210mm);
- Độ dày: 1,5mm;
- Đóng gói: 100 tờ/gram.

- Trọng lượng :1,5kg/tập

10. Bút bảng Chiếc 360

- Bề rộng nét viết 2,5mm, mực đậm đều, dễ 
dàng lau sạch, không độc hại, có thể bơm 
thêm mực;
- Đầu bút làm từ sợi Polyeste;
- Viết tốt, trơn, êm trên bảng trắng, thủy tinh 
và những bề mặt nhẵn bóng;
- Mực không độc hại, đạt tiêu chuẩn an toàn 
quốc tế;
- Màu sắc: xanh, đỏ, đen...;
- Đóng gói: 10 cái/hộp.
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TT Tên hàng hóa 
/dịch vụ ĐVT Số 

lượng
Thông số kỹ thuật và 

các tiêu chuẩn
Có bảng công bố tiêu chuẩn kỹ thuật của 
hãng sản xuất

11. Bút chì 134 
Steadler Chiếc 30

- Ruột chì loại 2B, không bị gãy vụn khi bị 
rơi hay khi dùng chuốt, màu chì dễ xóa sạch 
bằng gôm, không làm bẩn tay và quần áo;
- Kiểu dáng: Dạng thẳng lục giác;
- Chiều dài bút: 165mm+/-1mm;
- Đường kính ruột chì: 2mm+/-0,5mm;
- Đóng gói: 12 cái/hộp.

12. Bút Gel Chiếc 55

Thân tròn và nắp bút bằng nhựa trắng đục. 
Đặc điểm bút: Bút dạng đậy nắp, có grip. 
Độ dài viết được: 500-1000m. 
Mực đạt chuẩn: ASTM D-4236, EN71/3.  
Lợi ích:  Grip giúp êm tay và chống trơn tuột 
khi sử dụng lâu. 
Quy cách: hộp 20 chiếc

13. Bút dạ kính Chiếc 600

- 01 đầu lớn với bề rộng nét viết là 1mm;
- 01 đầu nhỏ với bề rộng nét viết là 0,4mm;
- Màu mực đều đậm tươi, bền màu, không 
độc hại;
- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: 
Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, 
sứ, đĩa CD...;
- Màu sắc: Xanh, đỏ, đen...;
- Đóng gói: 10 cái/hộp.
Có bảng công bố tiêu chuẩn kỹ thuật của 
hãng sản xuất

14. Bút dấu dòng 
Steadler Chiếc 80

- Kích thước đầu dạ: 5mm;
- Bút 1 đầu dạng vát chéo;
- Chất lượng: Mực nhanh khô, lâu bay màu, 
có độ phản quang;
- Màu sắc: Xanh/vàng/hồng/cam.  ;
- Không chứa chất độc hại, an toàn cho sức 
khoẻ;
- Độ dài viết: 350m;
- Đóng gói: 10 cái/hộp.

15. Bút dính bàn đôi Chiếc 25

- Màu xắc: Xanh, đen...;
- Số lượng bút: 2 chiếc;
- Kích thước đầu bi 0,7mm;
- Bút bền màu, nét viết thanh, sắc nét, không 



4

TT Tên hàng hóa 
/dịch vụ ĐVT Số 

lượng
Thông số kỹ thuật và 

các tiêu chuẩn
lem mực, không chảy mực;
- Có băng keo 2 mặt phía dưới đế cắm, giúp 
giữ không xê dịch. Dây lò xo bằng nhựa 
mềm đàn hồi và độ bền cao;
- Chiều dài viết được: 900m;
- Đóng gói: 10 bộ/hộp
Có bảng công bố tiêu chuẩn kỹ thuật của 
hãng sản xuất

16. Bút dạ bi Chiếc 130

Bút nét 0.8mm, là dòng bút ký cao cấp, đầu 
bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten, tay 
cầm đệm cao su mềm mại tạo cảm giác thoải 
mái. Bút dạng mực gel nhũ (mực nước), viết 
mực ra đều, bền màu, không bị nhòe khi viết 
ra giấy, thân bút làm bằng nhựa trong suốt, 
có thể nhìn được lượng mực bên trong bút, 
được thiết kế chắc chắn, vừa tay khi cầm,bút 
có nắp đậy, thanh cài trên nắp bút tiện lợi khi 
sử dụng. Tem 7 màu chống hàng giả có in 
logo tên thương hiệu nhà sản xuất hoặc đơn 
vị phân phối trên tem. 

 Vỏ ngoài được bọc 1 lớp cao su mỏng 
chống trơn
- Đầu bi: 0.8mm
- Màu: xanh, đen
- Đóng gói: 12 chiếc/hộp

17. Bút ký Pentel Chiếc 50

Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten, 
nét 0.5/0.7/1.0mm, có miếng lót cao su mềm 
cách đầu viết khoảng 1cm. Mực gel dạng 
lỏng, trơn đều, nhanh khô. Bút có thiết kế 
nắp và thanh cài tiện lợi. Tem 7 màu chống 
hàng giả có in logo tên thương hiệu nhà sản 
xuất hoặc đơn vị phân phối trên tem Màu: 
xanh, đen
- Đóng gói: 12 chiếc/hộp

18. Bút bi đen Chiếc 60
Bút sử dụng cơ cấu bấm, thân tròn và chắc 
chắn.Thân bút làm từ nhựa màu đục. Thân 
có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm 
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TT Tên hàng hóa 
/dịch vụ ĐVT Số 

lượng
Thông số kỹ thuật và 

các tiêu chuẩn
trơn trượt khi viết. Đầu bút dạng cone , 
0.8mm .Thân bút có 3 màu xanh, đen, đỏ, 20 
chiếc/ hộp, 60 hộp/ thùng, 2 vỉ/ cây.  Độ dài 
viết được: 1.500-2.000m. Mực đạt chuẩn: 
ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, 
TSCA. Có bản công bố chất lượng. 

19. Bút bi đỏ Chiếc 500

Bút sử dụng cơ cấu bấm, thân tròn và chắc 
chắn.Thân bút làm từ nhựa màu đục. Thân 
có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm 
trơn trượt khi viết. Đầu bút dạng cone , 
0.8mm .Thân bút có 3 màu xanh, đen, đỏ, 20 
chiếc/ hộp, 60 hộp/ thùng, 2 vỉ/ cây.  Độ dài 
viết được: 1.500-2.000m. Mực đạt chuẩn: 
ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, 
TSCA. Có bản công bố chất lượng. 

20. Bút bi xanh Chiếc 2420

Bút sử dụng cơ cấu bấm, thân tròn và chắc 
chắn.Thân bút làm từ nhựa màu đục. Thân 
có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm 
trơn trượt khi viết. Đầu bút dạng cone , 
0.8mm .Thân bút có 3 màu xanh, đen, đỏ, 20 
chiếc/ hộp, 60 hộp/ thùng, 2 vỉ/ cây.  Độ dài 
viết được: 1.500-2.000m. Mực đạt chuẩn: 
ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, 
TSCA. Có bản công bố chất lượng. 

21. Bút UniBall Chiếc 40

Bút nét 1.0mm, là dòng bút ký cao cấp, đầu 
bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten, tay 
cầm đệm cao su mềm mại tạo cảm giác thoải 
mái. Bút dạng mực gel nhũ (mực nước), viết 
mực ra đều, bền màu, không bị nhòe khi viết 
ra giấy, thân bút làm bằng nhựa trong suốt, 
có thể nhìn được lượng mực bên trong bút, 
được thiết kế chắc chắn, vừa tay khi cầm,bút 
có nắp đậy, thanh cài trên nắp bút tiện lợi khi 
sử dụng. Tem 7 màu chống hàng giả có in 
logo tên thương hiệu nhà sản xuất hoặc đơn 
vị phân phối trên tem.  Xuất xứ: Nhật Bản .

22. Bút xóa Chiếc 36

- Chất liệu: thân dẹt bằng nhựa, đầu bút bằng 
kim loại có lò xo đàn hồi tốt;
- Dung dịch xóa màu trắng đục, nhanh khô, 
che phủ tốt, không độc hại và an toàn với 
sức khỏe;
- Dung tích: 12ml/chiếc;
- Đóng gói: 10 chiếc/hộp.
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23. Bút xóa Chiếc 50

- Chất liệu: thân dẹt bằng nhựa, đầu bút bằng 
kim loại có lò xo đàn hồi tốt;
- Dung dịch xóa màu trắng đục, nhanh khô, 
che phủ tốt, không độc hại và an toàn với 
sức khỏe;
- Dung tích: 12ml/chiếc;
- Đóng gói: 10 chiếc/hộp.

24. Cặp hộp cố định 
10 cm Chiếc 45

- Làm từ chất liệu có khả năng chống nước 
tốt, nhẹ, bền. Loại hộp cố định
- Chiều cao hộp: 10cm
- Chứa được một lượng lớn tài liệu
– Bề mặt dày bền, bảo vệ tài liệu không bị 
tổn hại.
– Mặt góc và mặt chính của sản phẩm đều có 
nhãn để ghi, dùng để đánh dấu các loại văn 
bản khác nhau và để sau này nhanh chóng 
tìm thấy những văn bản quan trọng.
- Kích thước: 210mm x 297mm (khổ A4)

25. Cặp hộp cố định 
7 cm Chiếc 20

- Làm từ chất liệu có khả năng chống nước 
tốt, nhẹ, bền. Có thể gấp lại gọn gàng khi 
không sử dụng
- Chiều cao hộp: 7cm
- Chứa được một lượng lớn tài liệu
– Bề mặt dày bền, bảo vệ tài liệu không bị 
tổn hại.
– Mặt góc và mặt chính của sản phẩm đều có 
nhãn để ghi, dùng để đánh dấu các loại văn 
bản khác nhau và để sau này nhanh chóng 
tìm thấy những văn bản quan trọng.
- Kích thước: 210mm x 297mm (khổ A4)

26. Cặp trình kí Chiếc 22

- Kích thước: Dài 325 x Gáy 15 x Rộng 
220(mm);
- Chất liệu: Da công nghiệp;
- Kẹp Inox không gỉ, lò xo có tính đàn hồi 
cao;
- Hai góc kép được bọc nhựa giúp tài liệu, 
hồ sơ không rơi ra ngoài. Có lỗ cài bút bên 
trong tiện dụng.

27. Cặp trình kí Chiếc 22

- Kích thước: Dài 325 x Gáy 15 x Rộng 
220(mm);
- Chất liệu: Nhựa  cao cấp, đường hàn có độ 
bền cao;
- Kẹp Inox không gỉ, lò xo có tính đàn hồi 
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cao;
- Hai góc kép được bọc nhựa giúp tài liệu, 
hồ sơ không rơi ra ngoài. Có lỗ cài bút bên 
trong tiện dụng.

28. Dao dọc giấy Chiếc 22

- Chất liệu: vỏ bọc bằng kim loại mạ bạc cho 
độ bền hoàn hảo, chống gỉ sét tối ưu; lưỡi 
dao bằng hợp kim thép sắc bén 
- Kính thước: 0.4 x 9 x 80mm, 3 lưỡi
- Màu sắc: Có nhiều màu sắc
- Lưỡi dao có thể bẻ theo khúc khi mòn, dễ 
thay thế, tiết kiệm chi phí tốt hơn
Phần tay cầm được bao bọc toàn bộ phần 
lưỡi dao tránh bị cắt phạm, trầy xước khi sử 
dụng. Tay cầm cũng có thêm các đường vân 
chống trượt, an toàn.
Dao thiết kế nút khóa tự động an toàn giúp 
điều chỉnh và cố định độ dài của lưỡi dao dễ 
dàng và chắc chắn hơn.

29. Đục lỗ Chiếc 5

Đường kính lỗ bấm 6mm;
- Khoảng cách giữa 2 lỗ: 80mm;
- Khả năng dập 30 tờ/lần;
- Có chốt khóa khi không sử dụng và thước 
kẹp dễ dàng điều chỉnh khổ giấy.

30. File A4 nhựa Chiếc 550

- Kích thước: Khổ A4; 23,5 x 31,5cm;
- Chất liệu: nhựa PP không độc hại, trong 
suốt;
- Chất lượng: Đường hàn nhiệt chắc chắn, 
nút bấm có độ bền cao;
- Đóng gói: 20 cái/tập

31. File càng cua  
5/7cm Plus Chiếc 40

- Chiều cao gáy: từ 5/7cm trở lên
- Lưu được một lượng nhỏ tài liệu
– Bìa còng cứng chắc, hoa văn sắc nét.
– Khóa còng lớn giúp việc lưu trữ tài liệu số 
lượng lớn trở lên dễ dàng và tiện lợi.
– Còng chắc đóng mở nhiều lần không thay 
đổi chức năng được phủ lớp chống oxy hóa 
bề mặt.
– Có thanh kẽm giữ hồ sơ ko bị bung ra.
– Lỗ tròn sau gáy tiện lợi cho việc sắp xếp 
và sử dụng.
- Kích thước: 210mm x 297mm (khổ A4)

32. File F4 nhựa Chiếc 360 - Kích thước: Khổ F; 25,2 x 35,5cm;
- Chất liệu: nhựa PP không độc hại, trong 



8

TT Tên hàng hóa 
/dịch vụ ĐVT Số 

lượng
Thông số kỹ thuật và 

các tiêu chuẩn
suốt;
- Chất lượng: Đường hàn nhiệt chắc chắn, 
nút bấm có độ bền cao;
- Độ dày: 0,2 mm;
- Có thể lưu giữ được 200 tờ giấy A4;
- Đóng gói: 20 cái/tập.

33. File kẹp plus FL-
161HO A4 Chiếc 40

File hở cạnh khổ A Plus FL-161HO - Với 
thiết kế mỏng, độ trong suốt cao cho bạn 
thấy nội dung hồ sơ, tài liệu bên trong rõ 
ràng - Màu sắc: Trắng trong - Kích thước: 
220 x 315mm - Quy cách: tập 100 chiếc - 
Trọng lượng: 1,8kg/tập

34. File kẹp plus FL-
161HO F3 Chiếc 10

File hở cạnh khổ F Plus FL-161HO - Với 
thiết kế mỏng, độ trong suốt cao cho bạn 
thấy nội dung hồ sơ, tài liệu bên trong rõ 
ràng - Màu sắc: Trắng trong - Kích thước: 
220 x 315mm - Quy cách: tập 100 chiếc - 
Trọng lượng: 1,6kg/tập

35. File nan 3 ngăn Chiếc 6

- Thiết kế 3 ngăn dạng đứng, dễ dàng tháo 
lắp chi tiết;
- Kích thước: 255 x 260 x 278(mm);
- Khoảng cách các ngăn: 80mm;
- Chất liệu: Nhựa cứng cao cấp không độc 
hại;
- Màu sắc: Màu ghi ,trắng sữa ;
- Bề mặt khay có các khe hở, tránh tình trạng 
ẩm mốc.

36. Ghim dập N03 
Plus Hộp 100

Ghim cao 6mm x rộng 11,7mm. Sản xuất 
bằng dây thép mạ điện giúp ngăn ngừa rỉ sét. 
Đóng gói 10 hộp nhỏ/1 hộp lớn

37. Ghim dập No 10 
S311 Plus Hộp 500

Ghim cao 4,7mm x rộng 8,5mm. Sản xuất 
bằng dây thép mạ điện giúp ngăn ngừa rỉ sét. 
Thuận lợi cho việc ghim các tài liệu với số 
lượng ít, định lượng giấy mỏng. Đóng gói 20 
hộp nhỏ/1 hộp lớn

38. Ghim vòng tam 
giác C62 Hộp 130

- Chất liệu: Ghim cài được làm bằng chất 
liệu kim loại cao cấp, không gỉ, sáng bóng, 
thiết kế bền chắc, an toàn;
- Hình dáng: Tam giác hoặc đầu tròn.  ;
- Kẹp 15 tờ giấy không bị biến dạng;
- Đóng gói: 10 hộp nhỏ/ hộp to, 100 cái/hộp.

39. Giấy A3 Ram 4 Kích thước 297x210mm định lượng, 
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70.8gm2. Độ sáng 95.3%, in đảo 2 mặt 
không lo kẹt giấy, phù hợp với các loại máy 
in, máy phô tô. Đóng gói 500 tờ/ram, 5 ram 
/thùng. Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 
9001-2015, 14001-2015, 45001-2015, chứng 
chỉ bảo vệ rừng. Hàng hóa phải có giấy kiểm 
định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền 
cấp cho sản phẩm. 

40. Giấy A4 Ram 2152

-Kích thước: 210x297mm
-Định lượng: 80g/m2
-Độ dày: 111µm
-Độ trắng ISO: 92%
-Độ đục: 96.4%
-Bề mặt giấy đều màu, các mép giấy cắt 
phẳng
Đóng gói: 500 tờ/ram, 5 ram/thùng, từng 
ram được bọc bằng giấy Couche

Nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001-2015, 
14001-2015, 45001-2015, chứng chỉ bảo vệ 
rừng. Hàng hóa phải có giấy kiểm định chất 
lượng của cơ quan có thẩm quyền cấp cho 
sản phẩm. 

41. Giấy A4 Photo 
màu vàng Ram 25

- Kích thước: 297mm x 210mm (khổ A4);
- Định lượng: ≥ 80gsm;
- Chất liệu: Bột giấy cao cấp, bề mặt bóng 
mịn, in đảo mặt không bị kẹt giấy;
- Độ dày: ≥ 111 μm
- Độ nhẵn: ≥ 26 giây (s)
- Màu sắc: màu xanh dương
- Đóng gói: 500 tờ/tập
- Hãng PGrand hoặc tương đương Hàng hóa 
phải có giấy kiểm định chất lượng của cơ 
quan có thẩm quyền cấp cho sản phẩm. 
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42. Giấy A5 Ram 90

-Kích thước: 210x149mm
-Định lượng: 70g/m2
-Độ dày: 111µm
-Độ trắng ISO: 92%
-Độ đục: 96.4%
-Bề mặt giấy đều màu, các mép giấy cắt 
phẳng
Đóng gói: 500 tờ/ram, 5 ram/thùng, từng 
ram được bọc bằng giấy Couche 

ISO 9001-2015, 14001-2015

Hàng hóa phải có giấy kiểm định chất lượng 
của cơ quan có thẩm quyền cấp cho sản 
phẩm. 

43. Giấy giao việc 
10x7cm Pronoti Tập 70

Giấy nhắc – giao việc stick note, giấy dính, 
màu vàng, kích cỡ 3x4inch (76mm x 
107mm). Đóng gói 100 tờ/tập. Giấy có độ 
bám dính chắc chắn trên giấy hoặc bìa.

44.
Giấy giao việc 
nhỏ 7x7 cm 
Pronoti

Tập 110

Giấy nhắc – giao việc stick note, giấy dính, 
màu vàng, kích cỡ 3x3 inch (76mm x 
107mm). Đóng gói 100 tờ/tập. Giấy có độ 
bám dính chắc chắn trên giấy hoặc bìa.

45. Giấy phân trang 
nhựa 4,5 màu Tập 70

Giấy phân trang 5 màu nhựa; không thấm 
nước, không rách, bề mặt láng mịn, viết chữ 
dễ ràng, không bị phai màu, keo dính chắc, 
không bong tróc

Kích thước: 1,5x 5cm. Đóng gói: 4-5 
màu/tập. Chất lượng nhựa cao cấp  , một đầu 
có keo độ dính chắc chắn. Dùng để đánh dấu 
trang.

46. Giấy phân trang 
giấy Tập 90

Giấy phân trang 4,5 màu giấy; kích thước 12 
x 50mm, 100 tờ/ màu, 5 màu/ túi, bề mặt 
giấy láng mịn, viết êm, bám mực tốt keo dán 
chắc chắn không để lại vết bẩn
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47.
Giấy nhớ nhiều 
màu (bằng giấy) 
2x7,6 cm

Tập 95 Trùng 

48. Giấy A4 định 
lượng 80gsm Ram 40 Trùng

49. Hồ dán nước Lọ 1600

Dạng keo lỏng, dung tích 30ml, hương thơm 
nhẹ. Đầu bôi keo dạng lưỡi gà. Keo có độ 
đặc vừa. Lọ nhựa trong suốt dễ nhận biết 
được keo bên trong. Độ dính cao, không độc 
hại cho người sử dụng.

50.
Hộp dựng ghim 
tam giác nam 
châm

Chiếc 10

- Kích thước: Ø58mm x 75mm;
- Sử dụng để kim kẹp các loại, có gắn nam 
châm trên miệng hộp để dễ dàng lấy ra hoặc 
cho ghim vào hộp;
- Hộp đựng ghim hình trụ tròn, hộp nhựa PP 
cứng cáp chịu lực tốt. Bề mặt nhựa nhẵn 
mịn, hạn chế trầy xước và bám bẩn. Mặt 
nhựa trong suốt có thể quan sát bên trong 
hộp;
- Đóng gói: 1 cái/hộp, 12 hộp/thùng.

51. Kéo cắt giấy  Chiếc 20

Kích thước 180mm với lưỡi kéo dài. Lưỡi 
kéo làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp có 
độ sắc bén, không gỉ sét. Cán kéo bọc nhựa 
êm tay. Giữa tay cầm có 2 gờ giữ cho kéo 
không bị khít lại khi bóp tay mạnh, giữ cho 
chuyển động kéo được liên tục. Lỗ khoét ở 
tay cầm lớn. Màu sắc: đỏ, đen.

52. Kéo cắt giấy Chiếc 30

Kích thước 210mm với lưỡi kéo dài. Lưỡi 
kéo làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp có 
độ sắc bén, không gỉ sét. Cán kéo bọc nhựa 
êm tay. Giữa tay cầm có 2 gờ giữ cho kéo 
không bị khít lại khi bóp tay mạnh, giữ cho 
chuyển động kéo được liên tục. Lỗ khoét ở 
tay cầm lớn. Màu sắc: đỏ, đen.

53. Kẹp bướm loại 
nhỏ 19mm Hộp 144

- Kích thước: 19mm;
- Chất liệu: Thép cao cấp bền chắc;
- Lò xo đàn hồi tốt, linh hoạt, dễ dàng mở 
kẹp tối đa, không bị bung lỏng và luôn giữ 
ổn định sau nhiều lần sử dụng;
- Bề mặt kẹp được phủ một lớp sơn gia nhiệt 
khó bong tróc, giúp chống gỉ;
- Đóng gói: 12 kẹp/hộp, 12 hộp/lốc.
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54. Kẹp bướm loại 
nhỡ 25mm Hộp 54

- Kích thước: 25mm;
- Chất liệu: Thép cao cấp bền chắc;
- Lò xo đàn hồi tốt, linh hoạt, dễ dàng mở 
kẹp tối đa, không bị bung lỏng và luôn giữ 
ổn định sau nhiều lần sử dụng;
- Bề mặt kẹp được phủ một lớp sơn gia nhiệt 
khó bong tróc, giúp chống gỉ;
- Đóng gói: 12 kẹp/hộp, 12 hộp/lốc.

55. Kẹp bướm loại 
nhỡ 32mm Hộp 54

- Kích thước: 32mm;
- Chất liệu: Thép cao cấp bền chắc;
- Lò xo đàn hồi tốt, linh hoạt, dễ dàng mở 
kẹp tối đa, không bị bung lỏng và luôn giữ 
ổn định sau nhiều lần sử dụng;
- Bề mặt kẹp được phủ một lớp sơn gia nhiệt 
khó bong tróc, giúp chống gỉ;
- Đóng gói: 12 kẹp/hộp, 12 hộp/lốc.

56. Kẹp bướm loại to 
41mm Hộp 18

- Kích thước: 41mm;
- Chất liệu: Thép cao cấp bền chắc;
- Lò xo đàn hồi tốt, linh hoạt, dễ dàng mở 
kẹp tối đa, không bị bung lỏng và luôn giữ 
ổn định sau nhiều lần sử dụng;
- Bề mặt kẹp được phủ một lớp sơn gia nhiệt 
khó bong tróc, giúp chống gỉ;
- Đóng gói: 12 kẹp/hộp, 12 hộp/lốc.

57. Kẹp bướm loại to 
51mm Hộp 54

- Kích thước: 51mm;
- Chất liệu: Thép cao cấp bền chắc;
- Lò xo đàn hồi tốt, linh hoạt, dễ dàng mở 
kẹp tối đa, không bị bung lỏng và luôn giữ 
ổn định sau nhiều lần sử dụng;
- Bề mặt kẹp được phủ một lớp sơn gia nhiệt 
khó bong tróc, giúp chống gỉ;
- Đóng gói: 12 kẹp/hộp, 12 hộp/lốc.

58. Khay 3 tầng 
nhựa FQ338 Chiếc 5

- Kích thước: 33,5 x 25,7 x 22,5 (cm);
- Chất liệu: Nhựa cao cấp bền, chịu lực tốt, 
không độc hại;
- Thiết kế 3 kệ lệch nhau, gắn nối với nhau 
bằng những thanh kim loại cứng cáp, bền 
bỉ,cố định khay vững vàng, không bị 
nghiêng đổ. Thao tác lắp đặt, tháo rời đơn 
giản, không mất nhiều thời gian, công sức;
- Bề mặt khay có các khe hở, lưu thông 
không khí, tránh tình trạng ẩm mốc;
- Đóng gói: 1 cái/hộp.
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59. Khay cắm bút Chiếc 8

- Kích thước: 12 x 12 (cm);
- Màu sắc: màu trà, màu đỏ, màu xanh 
nhẹ…;
- Chất liệu: Bằng gỗ ;
- Có nhiều ngăn để đựng bút, khay cắm xoay 
360 độ;
- Đóng gói: 1 cái/hộp,12 hộp/thùng.

60. Mực dấu đỏ Lọ 18

- Dung tích: 28 ml;
- Màu mực tươi sáng, không độc hại, không 
bị khô hay lắng cặn;dùng đóng dấu đồng và 
dấu sẵn mực
- Màu sắc: đỏ;
- Đóng gói: 12 lọ/hộp.

61. Mực dấu xanh Lọ 18

- Dung tích: 28 ml;
- Màu mực tươi sáng, không độc hại, không 
bị khô hay lắng cặn;
- Màu sắc: xanh;
- Đóng gói: 12 lọ/hộp.

62. Nhổ ghim dài Chiếc 6

- Kích thước: 58 x 39 x 51 mm;
- Chất liệu: Thép không gỉ, độ bền cao;
- Thân bọc nhựa cứng nhiều màu chuyên 
dụng. Có chốt khóa;
- Dùng để nhổ ghim dập số 10;
- Đóng gói: 01 chiếc/hộp.

63. Gỡ ghim kẹp Chiếc 6

Gỡ ghim có phần lưỡi làm từ thép cao cấp, 
không gỉ sét, sắt bén. Lưỡi được thiết kế 
nhọn và mảnh, giúp bạn thực hiện thao tác 
gỡ kim dễ dàng, nhanh chóng. Phần vỏ bên 
ngoài của gỡ ghim làm từ nhựa cao cấp, bền, 
và chịu va đập tốt Gỡ kim Deli được làm từ 
nguyên liệu thép và nhựa chất lượng, cao 
cấp, không chất độc hại, đảm bảo an toàn 
người sử dụng và thân thiện với môi trường 
Gỡ kim Deli là món dụng cụ cần thiết ở văn 
phòng và trường học. Được dùng để gỡ kim 
bấm ở các tập tài liệu bị bấm sai một cách dễ 
dàng mà không sợ rách giấy

64. Phong bì máy 
bay Chiếc 4255

- Kích thước: 11cm x 17,9cm (+/-0,1);
- Định lượng: 100gsm;
- Mép dán phong kín có lớp keo chờ;
- Có viền màu xanh đỏ;bên trong có lớp bảo 
mật
- Đóng gói: 100 cái/tập, 10 tập/kiện.
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65. Sổ bìa da CK8 Quyể
n 18

Quy cách: khổ A5 – kích cỡ 16x24cm, 5 
cuốn/1 block
Xuất xứ : Việt Nam
Công dụng: Sổ da dùng để ghi chép, ghi nhật 
ký trong công việc, học tập, trong kinh 
doanh…
Mức độ an toàn: Sổ da không chứa chất độc 
hại, an toàn cho người sử dụng.
Bảo quản: Nhiệt độ: 10 ~ 55º C, Độ ẩm: 55 
~ 95% RH, Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.

66. Sổ cắt đầu  A3 
300 trang

Quyể
n 2

Sổ bìa cứng A3 thừa đầu 300 trang , giấy 
định lượng 70g/m2, gáy vải xanh, bìa xanh 
dương, giấy viết không nhòe, không thấm 
mực, không lóa, bìa trang trọng, lịch sự, KT 
:27 cm x 32,5cm

67. Sổ công văn đến Quyể
n 15

- Kích thước: 297mm x 210mm (Khổ A4).
- Bìa sổ được thiết kế với họa tiết, chất liệu 
bìa cứng cáp, dày dặn.
- Chất liệu giấy bên trong sổ trắng, mịn;
- Mỗi trang giấy có dòng để ghi ngày tháng;
- Định lượng: 70 gsm;
- Đóng gói: 160 trang/ quyển; 5 quyển/lốc.

68. Sổ kế toán tổng 
hợp A4 dày

Quyể
n 80

- Kích thước: Khổ A4 (210 x 297 mm)
- Độ dày: 200 trang
Mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ 
đẹp.
Giấy viết không thấm mực ra trang sau, 
không thấm mực ra phía sau.
Chất liệu giấy không bụi, không có mùi, đảm 
bảo sức khỏe cho người sử dụng.
Sổ kế toán tổng hợp Hải Tiến có giấy ăn 
mực tốt với hầu hết các loại bút.
Ruột sổ thiết kế khoa học, hợp lý, sử dụng 
tối đa diện tích.
Thiết kế gáy sổ thông minh, dễ dàng lật mở 
các trang khi viết mà không làm bung, hỏng 
giấy.

69. Sổ kế toán tổng 
hợp A4 mỏng

Quyể
n 30

- Kích thước: Khổ A4 (210 x 297 mm)
- Độ dày: 100 trang
Mặt giấy láng mịn, viết êm tay, tạo nét chữ 
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đẹp.
Giấy viết không thấm mực ra trang sau, 
không thấm mực ra phía sau.
Chất liệu giấy không bụi, không có mùi, đảm 
bảo sức khỏe cho người sử dụng.
Sổ kế toán tổng hợp Hải Tiến có giấy ăn 
mực tốt với hầu hết các loại bút.
Ruột sổ thiết kế khoa học, hợp lý, sử dụng 
tối đa diện tích.
Thiết kế gáy sổ thông minh, dễ dàng lật mở 
các trang khi viết mà không làm bung, hỏng 
giấy.

70. Sổ lò so A5 Quyể
n 15

Định lượng: 70gsm. Độ trắng: 92 – 95%. 
Kích thước: khổ A5 (148 x 210mm). 
Số trang: 100 trang. Bìa giấy Ivory dày, mẫu 
mã đẹp mắt. Dòng kẻ rõ ràng, nền giấy trắng 
mịn. Lò xo được đóng ở cạnh trái quyển sổ.

71. Sổ lò so A4 Quyể
n 18

Định lượng: 70gsm. Độ trắng: 92 – 95%. 
Kích thước: khổ A4 (210x297mm). 
Số trang: 100 trang. Bìa giấy Ivory dày, mẫu 
mã đẹp mắt. Dòng kẻ rõ ràng, nền giấy trắng 
mịn. Lò xo được đóng ở cạnh trái quyển sổ.

72. Thẻ đeo ngực + 
dây Bộ 500

Chất liệu: nhựa dẻo
Kích thước: 9x11.5 (cm)
Kích thước phủ bì: 9.7x14 (cm)

Dây bằng lụa màu xanh đỏ có móc kẹp thẻ

73. Thước dây 1.5m 
(nhựa) Chiếc 8

Chất liệu: thép dẻo cao cấp được phủ một 
lớp polymer bền bỉ chống gỉ sét
Độ dài: 1,5m
Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dễ 
dàng mang theo bên mình
Phần đầu của dây đo được trang bị bằng sắt  
tạo sự dễ dàng trong việc kéo ra khi đo, hệ 
sử dụng của thước được tính bằng mét và 
inch.

74. Thước kẻ 30 cm Chiếc 36

- Kích thước: 30 cm;
- Trên thước có vạch chia kích thước rõ 
ràng, đậm nét, thuận tiện để kẻ những đường 
thẳng chính xác nhất;
- Chất liệu: Thước kẻ vuông đặc, có hình 
dáng dẹt, làm bằng nhựa Mica cứng, trong 
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suốt;
- Đóng gói: 10 cái/lốc.

75. Xóa bảng Chiếc 18

- Kích thước: 112mm x 55mm;
- Có phần bông mịn tối màu để lau sạch vết 
mực và phần đế nhựa để cầm tay. Có nam 
châm dùng cho bảng từ;
- Chất liệu nhựa tốt, bông lau mịn sạch.
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